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BÁO CÁO 

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 29/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW:

1. Tin không khí lạnh:
Ngày và đêm nay 30/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến các các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to; gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 8-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.
Từ trưa 30/12, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau từ chiều tối và đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. 

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 30/12:
- Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa.

- Tây nguyên và Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 28/12 đến 19h00 ngày 29/12, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, các khu vực các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	32 mm
	
	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	27 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	27 mm
	
	Phước Hòa (Đồng Nai)
	27 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	25 mm
	
	Châu Đốc (An Giang)
	26 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 29/12 đến 07h00 ngày 30/12, các khu vực trên cả nước hầu như mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	26 mm
	
	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	21 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	20 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương) 
	48 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi) 
	20 mm
	
	Trà Nóc (Cần Thơ)
	16 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 26/12 đến 19h00 ngày 29/12, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, riêng khu vực Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	131 mm
	
	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	126 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	136 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	102 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	137 mm
	
	Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)
	110 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 30/12, trong số 140 hồ cập nhật thông tin, có 08 hồ xả qua tràn với lưu lượng từ 25-148m3/s; lưu lượng về các hồ thủy điện dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:

Theo báo cáo ngày 29/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã đầy hoặc xấp xỉ dung tích thiết kế. Có 02 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (hồ Cửa Đạt xả qua phát điện, hồ Tả Trạch 80m3/s xả qua phát điện).
- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 85-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ dung tích thiết kế. Có 06 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: Hồ Phú Ninh xả 110m3/s, hồ Vĩnh Trinh 10m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong 40m3/s; Bình Định: hồ Định Bình 40m3/s, hồ Núi Một 16m3/s, hồ Thuận Ninh 5m3/s);

- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
Theo báo cáo số 499/PCTT-VP ngày 29/12/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, từ ngày 23-29/12 trên địa bàn tỉnh có mưa dông rải rác, lượng mưa bình quân 96mm đã gây ngập cho 4.608ha lúa trong đó 3.155 ha có khả năng phải sạ lại. UBND các địa phương đang tiếp tục triển khai tiêu úng ngập cho diện tích lúa mới gieo sạ./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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